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QUỐC HỘI 
 

Luật số: 101/2015/QH13 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

BỘ LUẬT  
TỐ TỤNG HÌNH SỰ 

  
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  
Quốc hội ban hành Bộ luật tố tụng hình sự, 

 
Phần thứ nhất 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Chương I 
PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, NHIỆM VỤ, HIỆU LỰC  

CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
Bộ luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn 

tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án hình 
sự; nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành 
tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người có thẩm quyền tiến hành tố 
tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân; 
hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Bộ luật tố tụng hình sự  
Bộ luật tố tụng hình sự có nhiệm vụ bảo đảm phát hiện chính xác và xử lý 

công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, không 
để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ 
quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích 
của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giáo dục mọi người 
ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm. 

Điều 3. Hiệu lực của Bộ luật tố tụng hình sự  
1. Bộ luật tố tụng hình sự có hiệu lực đối với mọi hoạt động tố tụng hình sự 

trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
2. Hoạt động tố tụng hình sự đối với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tiến hành theo quy định của điều 
ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo 
nguyên tắc có đi có lại. 
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Trường hợp người nước ngoài thuộc đối tượng được hưởng quyền miễn trừ 
ngoại giao hoặc lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc tập quán quốc tế thì được giải quyết 
theo quy định của điều ước quốc tế hoặc tập quán quốc tế đó; trường hợp điều ước 
quốc tế đó không quy định hoặc không có tập quán quốc tế thì được giải quyết 
bằng con đường ngoại giao. 

Điều 4. Giải thích từ ngữ  
1. Trong Bộ luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
a) Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng gồm cơ quan tiến hành tố tụng và 

cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. 
b) Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng gồm người tiến hành tố tụng và 

người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. 
c) Người tham gia tố tụng là cá nhân, cơ quan, tổ chức tham gia hoạt động tố 

tụng theo quy định của Bộ luật này. 
d) Nguồn tin về tội phạm gồm tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân, lời khai của người phạm tội tự thú và thông tin về 
tội phạm do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện.  

đ) Người bị buộc tội gồm người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo. 
e) Người thân thích của người tham gia tố tụng, người có thẩm quyền tiến 

hành tố tụng là người có quan hệ với người tham gia tố tụng, người có thẩm quyền 
tiến hành tố tụng gồm vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, 
bố nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, 
chị ruột, em ruột; cụ nội, cụ ngoại, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, 
cháu ruột. 

g) Đương sự gồm nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan đến vụ án hình sự. 

h) Tự thú là việc người phạm tội tự nguyện khai báo với cơ quan, tổ chức về 
hành vi phạm tội của mình trước khi tội phạm hoặc người phạm tội bị phát hiện. 

i) Đầu thú là việc người phạm tội sau khi bị phát hiện đã tự nguyện ra trình 
diện và khai báo với cơ quan có thẩm quyền về hành vi phạm tội của mình. 

k) Áp giải là việc cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế người bị giữ trong trường 
hợp khẩn cấp, bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo đến địa điểm tiến hành điều tra, truy 
tố hoặc xét xử.  

l) Dẫn giải là việc cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế người làm chứng, người 
bị tố giác hoặc bị kiến nghị khởi tố đến địa điểm tiến hành điều tra, truy tố, xét xử 
hoặc người bị hại từ chối giám định. 
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m) Danh bản là bản ghi thông tin tóm tắt về lý lịch, nhân dạng, ảnh chụp ba 
tư thế, in dấu vân hai ngón tay trỏ của bị can do cơ quan có thẩm quyền lập và 
lưu giữ. 

n) Chỉ bản là bản ghi thông tin tóm tắt về lý lịch và in dấu vân tất cả các ngón 
tay của bị can do cơ quan có thẩm quyền lập và lưu giữ. 

o) Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng là việc cơ quan, người có thẩm 
quyền tiến hành tố tụng trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử không 
thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các trình tự, thủ tục do Bộ 
luật này quy định và đã xâm hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của 
người tham gia tố tụng hoặc làm ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách 
quan, toàn diện của vụ án. 

2. Trong Bộ luật này, những từ ngữ dưới đây được gọi như sau: 
a) Cơ quan điều tra Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương sau đây gọi là Cơ quan điều 
tra cấp huyện. 

b) Cơ quan điều tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau đây 
gọi là Cơ quan điều tra cấp tỉnh. 

c) Cơ quan điều tra quân sự quân khu và tương đương sau đây gọi là Cơ quan 
điều tra quân sự cấp quân khu. 

d) Viện kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 
phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương sau đây gọi là Viện kiểm sát nhân 
dân cấp huyện. 

đ) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau đây gọi 
là Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh. 

e) Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương sau đây gọi là Viện kiểm 
sát quân sự cấp quân khu. 

g) Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc 
thành phố trực thuộc Trung ương sau đây gọi là Tòa án nhân dân cấp huyện. 

h) Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau đây gọi là Tòa 
án nhân dân cấp tỉnh. 

i) Tòa án quân sự quân khu và tương đương sau đây gọi là Tòa án quân sự cấp 
quân khu. 

Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân trong đấu 
tranh phòng, chống tội phạm  

1. Trong phạm vi trách nhiệm của mình, cơ quan nhà nước phải áp dụng các 
biện pháp phòng ngừa tội phạm, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố 
tụng trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm. 
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Cơ quan nhà nước phải thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ được giao; phát hiện kịp thời hành vi vi phạm pháp luật để xử lý 
và thông báo ngay cho Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát mọi hành vi phạm tội xảy 
ra trong cơ quan và trong lĩnh vực quản lý của mình; kiến nghị và gửi tài liệu có 
liên quan cho Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát xem xét, khởi tố đối với người thực 
hiện hành vi phạm tội. 

Thủ trưởng cơ quan nhà nước phải chịu trách nhiệm về việc không thông báo 
hoặc cung cấp thông tin sai sự thật về hành vi phạm tội xảy ra trong cơ quan và 
trong lĩnh vực quản lý của mình cho Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát. 

2. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ phát hiện, tố giác, báo tin về tội 
phạm; tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

3. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm tạo điều kiện để cơ 
quan nhà nước, tổ chức và cá nhân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm.  

4. Cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm thực hiện yêu cầu 
và tạo điều kiện để cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thực hiện 
nhiệm vụ. 

5. Cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước có trách nhiệm phối hợp với cơ quan 
có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong việc phát hiện và xử lý tội phạm. Khi phát 
hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì phải chuyển ngay các tài liệu, đồ vật có liên 
quan và kiến nghị Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát xem xét, khởi tố vụ án hình sự. 

6. Nghiêm cấm mọi hành vi cản trở hoạt động của cơ quan, người có thẩm quyền 
tiến hành tố tụng thực hiện nhiệm vụ. 

Điều 6. Phát hiện và khắc phục nguyên nhân, điều kiện phạm tội  
1. Trong quá trình tiến hành tố tụng hình sự, cơ quan có thẩm quyền tiến hành 

tố tụng có trách nhiệm phát hiện nguyên nhân và điều kiện phạm tội, yêu cầu, kiến 
nghị cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp khắc phục và phòng ngừa. 

2. Cơ quan, tổ chức hữu quan phải thực hiện yêu cầu, kiến nghị của cơ quan có 
thẩm quyền tiến hành tố tụng. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu 
cầu, kiến nghị, cơ quan, tổ chức hữu quan phải trả lời bằng văn bản về việc thực 
hiện yêu cầu, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. 

 
Chương II 

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN 
 

Điều 7. Bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự  
Mọi hoạt động tố tụng hình sự phải được thực hiện theo quy định của Bộ luật 

này. Không được giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử 
ngoài những căn cứ và trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định. 
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Điều 8. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp 
của cá nhân 

Khi tiến hành tố tụng, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan, 
người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải tôn trọng và bảo vệ quyền con người, 
quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân; thường xuyên kiểm tra tính hợp pháp và sự 
cần thiết của những biện pháp đã áp dụng, kịp thời hủy bỏ hoặc thay đổi những 
biện pháp đó nếu xét thấy có vi phạm pháp luật hoặc không còn cần thiết. 

Điều 9. Bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật 
Tố tụng hình sự được tiến hành theo nguyên tắc mọi người đều bình đẳng 

trước pháp luật, không phân biệt dân tộc, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo, thành 
phần và địa vị xã hội. Bất cứ người nào phạm tội đều bị xử lý theo pháp luật. 

Mọi pháp nhân đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt hình thức sở 
hữu và thành phần kinh tế. 

Điều 10. Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể  
Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Không ai bị bắt nếu không 

có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường 
hợp phạm tội quả tang.  

Việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, việc bắt, tạm giữ, tạm giam người 
phải theo quy định của Bộ luật này. Nghiêm cấm tra tấn, bức cung, dùng nhục hình 
hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, tính mạng, sức khỏe của 
con người.  

Điều 11. Bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của cá 
nhân; danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân 

Mọi người có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, 
nhân phẩm, tài sản.  

Mọi hành vi xâm phạm trái pháp luật tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân 
phẩm, tài sản của cá nhân; xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân đều bị 
xử lý theo pháp luật. 

Công dân Việt Nam không thể bị trục xuất, giao nộp cho nhà nước khác. 
Điều 12. Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, đời sống riêng tư, bí 

mật cá nhân, bí mật gia đình, an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín 
của cá nhân 

 Không ai được xâm phạm trái pháp luật chỗ ở, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, 
bí mật gia đình, an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao 
đổi thông tin riêng tư khác của cá nhân. 

Việc khám xét chỗ ở; khám xét, tạm giữ và thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín, 
dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác phải được thực 
hiện theo quy định của Bộ luật này. 


